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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

Dự án: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt  

tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Bình Định 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 Bộ Tài chính ban 

hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực 

hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

243/TTr-SLĐTBXH ngày 08/10/2020 (Kèm theo Báo cáo số 612/BC-SKHĐT ngày 

01/9/2020 về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Mua 

sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng 

người có công Bình Định và Báo cáo số 681/BC-SKHĐT ngày 05/10/2020 về kết 

quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nhóm C: Mua sắm trang 

thiết bị, đồ dùng sinh hoạt tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công 

Bình Định của Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt tại Trung tâm Chăm 

sóc và Điều dưỡng người có công Bình Định. 
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2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

4. Mục tiêu đầu tư: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt phục vụ công 

tác nuôi dưỡng, điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng 

tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Bình Định phù hợp với quy 

mô nuôi dưỡng, điều dưỡng của Trung tâm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục 

vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng của Trung tâm, góp phần thực hiện tốt chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

5. Quy mô đầu tư: Mua sắm mới trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ 

công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng tại Trung tâm (chi tiết như Phụ lục đính kèm). 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người 

có công Bình Định (số 07/14 đường Bế Văn Đàn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định). 

7. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án:  1.180.000.000 đồng (Một tỷ, một 

trăm tám mươi triệu đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí thiết bị:     1.165.045.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn:          3.713.000 đồng.  

- Chi phí khác:      11.242.000 đồng. 

 Bao gồm:  

 + Phí thẩm định giá: 9.055.000 đồng. 

 + Phí thẩm định E-HSMT và KQLCNT: 2.000.000 đồng. 

 + Phí đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng: 187.000 đồng. 
 

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án:  

8.1. Về nguồn vốn: Nguồn vốn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng năm 2020 đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 1.180 triệu 

đồng tại Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

8.2. Khả năng cân đối vốn: Dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2020. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020. 

10. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ 

dùng sinh hoạt nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh; Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Bình Định và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./.        

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- PVP VX; 

- Lưu: VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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PHỤ LỤC 

Dự án: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt  

tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Bình Định 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày       /      /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT Tài sản  ĐVT 
Số 

lượng 

I Gỗ     

1 

Bàn uống nước gỗ (1 bàn, 2 ghế) 

Ghế: C45*R60*S50cm và chiều cao phần tựa ở sau: 85cm 

Bàn vuông: Cạnh 50cm cao 50 cm 

Bộ 7 

2 
Tủ gỗ 2 ngăn 4 cánh để quần áo  

Kích thước: R186*C206*S60 cm 
Cái 2 

3 
Giường gỗ  

Kích thước: 1,2 m x 2 m (Lọt lòng nệm 120*200) 
Cái 20 

II Nệm     

1 
Nệm  

Kích thước: 120cm x 200cm x 10cm 
Tấm 20 

2 

Bộ grap bọc nệm  

Chất liệu: Vải cotton 

Kích thước: 120cm x 200cm x 10cm 

Bộ 40 

3 
Màn tuyn chính hãng dệt 10/10, kích thước 1m x2m, chất liệu vải 

tuyn 
Cái 50 

III Inox     

1 

Xe đẩy Inox 304  

Kích thước: 115 x 80 x 75cm, phi tay nắm Ø32, cốt Ø 43, dày 

1,2li  

Cái 5 

2 

Bàn ăn 

Chất liệu: Inox 304  

Kích thước: 115 x 75cm 

Cái 20 

3 

Tủ cá nhân 

Chất liệu: Inox 304  

Kích thước: 40x40x90cm 

Khung tủ inox hộp 25×25 dày 0.8mm, mặt sau và hông tủ inox 

tấm dày 0.5mm, ngăn kéo, 2 bên cánh cửa tủ inox tấm dày 0.7mm 

(1 ngăn kéo, 1 cánh tủ) 

Cái 20 

4 Tủ sắt 2 cánh 

Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện 
Cái 20 
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STT Tài sản  ĐVT 
Số 

lượng 

Kích thước: Dài 100cm x rộng 50cm x cao 195cm 

IV Đồ điện     

1 
Ampli  

Công suất thực: 500W 
Cái 1 

2 
Quạt Treo Tường Có Remote  

Kích thước: 69 x 50 x 35 cm 
Cái 60 

3 

Máy đun nước nóng  

Điện áp: AC 220V-50Hz- 4kw/h 

Kích thước: 450x450x1350mm 

Cái 4 

4 

Ấm điện  

Kích thước: 27x25x24 

Dung tích 4,5lít 

Màu sắc Inox bóng 

Cái 5 

5 Máy xay sinh tố  Cái 2 

6 

Nồi cơm điện nắp rời  

Dung tích: 7 lít 

Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm 

Kích thước bao bì: 32cm x 51cm x 51cm. 

Cái 2 

7 

Hệ thống năng lượng mặt trời 

Bao gồm: 

- 1 bồn năng lượng 300 lít 

- 30m Ống nước Ø 32, 5 li 

- 10m Ống nước Ø 25, 5 li 

- 2 van nước nóng Ø 32 

- 2 van nước nóng Ø 25 

- 2 Rôminơ Inox Ø21, ống nước Ø27, 3 li  

Bộ 1 

V Đồ dùng     

1 
Bếp gas  

Kích thước: 700mm x 400mm x 110mm 
Cái 2 

2 

Bếp ga công nghiệp  

Bệ tô bếp gang đúc nguyên khối, Đầu đốt trực tiếp bằng đồng 

nguyên khối chống rỉ sét 

Kích thước: (55 x 32 x 26 cm) 

Cái 3 

3 
Khay rửa chén nhựa 64 chông 

Kích thước: 50cmx50cm 
Cái 4 

4 Thùng đá 85 lít Cái 2 

5 Kệ nhựa lớn 3 ngăn, bánh xe Cái 2 
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STT Tài sản  ĐVT 
Số 

lượng 

6 Ly bia nhựa 8x12 cm, dung tích 350 - 450ml  Cái 150 

7 
Ly nhựa cao cấp 

Kích thước: 10cm x 9cm x 6cm 
Cái 100 

8 Ly cà phê thủy tinh thể tích 306ml Cái 50 

9 
Hộp 12 Ly trà thủy tinh 

Thể tích 70 ml, Đường kính thân: 4 cm, Cao: 6 cm 
Hộp 10 

10 

Ly thủy tinh bầu lùn uống nước 

Dung tích: 225 ml 

Kích thước: 7,22 cm x 8,07 cm 

Cái 100 

11 Chén cơm 11.2cm  Cái 200 

12 

Muỗng Ăn Cơm 

Chất liệu: Inox 304 

Kích thước: Đầu tròn 4.5cm, dài 17cm 

Cái 200 

13 
Muỗng cà phê inox 

Kích thước: 18.5cm (3 x 18.5cm) 
Cái 100 

14 Muỗng nhựa dài 21 cm Cái 100 

15 Vá cơm nhựa dài 19cm Cái 20 

16 Vá múc canh inox. Dài 22cm, Đường kính miệng vá 7cm Cái 20 

17 Vá đại nhôm. Dài 36cm, Đường kính miệng vá 11,5 cm Cái 10 

18 Xẻng chiên bằng gỗ dài 33cm, rộng 12.99 cm Cái 6 

19 Đũa nhựa dài 27.3cm Cái 200 

20 Đũa nấu gỗ dài 40cm Đôi 10 

21 Dĩa Oval 37cm  Cái 50 

22 Dĩa Oval 32cm  Cái 50 

23 Dĩa Oval 28cm  Cái 60 

24 Dĩa nước tương 9.5cm  Cái 200 

25 Tô bầu 10 (25,5cm)  Cái 60 

26 Tô cao 20cm  Cái 150 

27 
Rổ nhựa  

Kích thước: Ø 36 x 11 cm 
Cái 5 

28 
Rổ nhựa chữ nhật  

Kích thước: 38.5 x 30 x 12 cm 
Cái 5 
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STT Tài sản  ĐVT 
Số 

lượng 

29 
Rổ nhựa  

Kích thước: (Ø 20 x 7 cm) 
Cái 5 

30 
Bộ thau và rổ nhựa  

Kích thước: 27 x 24 x 11 cm 
Cái 5 

31 
Thau Nhựa  

Kích thước: Ø57 x 20 cm 
Cái 3 

32 
Thau Nhựa  

Kích thước: Ø 50 x 17cm 
Cái 5 

33 
Thau Nhựa  

Kích thước: Ø 54 x 18cm 
Cái 6 

34 
Thau Bầu nhựa 

Kích thước: Ø 36 x 11,5 cm 
Cái 6 

35 
Thau nhựa  

Kích thước: 50cm x 17 cm 
Cái 30 

36 

Chảo đá chống dính  

Kích thước 30cm 

Tay cầm bọc nhựa chịu nhiệt 

Cái 5 

37 
Chảo lớn nhôm đường kính 60cm, cao 15cm 

Chất liệu hợp kim nhôm  
Cái 6 

38 Xoong nhôm 30 lít Cái 5 

39 Xoong nhôm 20 lít Cái 6 

40 Xoong nhôm 10 lít Cái 6 

41 Xoong nhôm 5 lít Cái 5 

42 

Bộ cối chày gỗ (Nâu vàng) 

Chất liệu: Được làm từ chất liệu gỗ xà cừ 

Kích thước: 14 x 12 cm 

Bộ 2 

43 
Dao chặt  

Kích thước: 34 cm 
Cái 3 

44 Dao Inox Nhà Bếp Cán Nhựa Dài 30 cm  Cái 5 

45 
Dao cán vàng - 511 

Kích thước: Dài 21,5cm 
Cái 5 

46 

Dao 2 lưỡi sắt cán gỗ 

Kích thước: Cán gỗ 11 cm 

Lưỡi dao dài 19 cm x rộng 7.5cm 

Cái 4 

47 
Kéo làm bếp K2. Inox cán nhựa.  

Kích thước: Dài 21 cm 
Cái 10 



8 

 

STT Tài sản  ĐVT 
Số 

lượng 

48 
Thớt gỗ tròn 

Kích thước 40cm x Dày 5cm 
Cái 3 

49 
Thớt gỗ hình chữ nhật 

Kích thước: Dài 34 cm x rộng 26 x Dày 3.5 cm 
Cái 3 

50 
Thố nhựa đựng cơm nhựa có nắp đậy 

Kích thước: Đường kính 26cm, cao 9cm 
Cái 20 

51 
Hộp nhựa đựng thực phẩm  

Kích thước: 410 x 260 x 175 (mm) 
Cái 10 

52 Kẹp đá dài Inox dài 21.5cm, đầu kẹp bản vuông rộng 3.5cm Cái 3 

53 Phin cà phê nhôm 7cm Cái 5 

54 
Khay trà ly Inox cao cấp 

Kích thước: Dài 27cm x rộng 20 cm 
Cái 5 

55 Bình Inox có nắp dung tích 1,8 lít Cái 5 

56 
Đòn ngồi nhựa cao cấp 

Kích thước: 27x 20x 12,5 cm 
Cái 40 

57 
Xô nhựa 20 lít + ca nhựa múc nước kích thước 24.4 x 14.6 x 10.5 

cm   
Cái 30 

58 Móc treo đồ nhôm dày 45cm, loại A1 Cái 100 

59 Bót giặt đồ nhựa 11cm x 5cm Cái 30 

60 Dép nhựa  Đôi 100 

61 Thảm chà chân vải đinh 40x60 cm Cái 50 

62 Cây lau nhà 45cm + Cán inox Cái 15 

63 
Chổi quét nhà bằng bông cỏ, chiều dài cán chổi 1m, bán kinh chổi 

quét 60cm 
Cái 40 

64 Chổi cộng dừa dài 1,2m, bán kính chổi quét 40cm Cái 25 

65 Chổi nhựa (dài cán nhựa 90cm, sợi cước 16 cm) Cái 25 

66 Chiếu 1,4 m cói (lát) đặt loại dày Cái 40 

67 Chiếu 1,2 m cói (lát) đặt loại dày Cái 40 

68 Chiếu 1 m cói (lát) đặt loại dày Cái 50 

69 
Thùng rác nhựa có nắp hở công cộng, có bánh xe 

Dung tích: 240 lít 
Cái 2 

70 Hốt rác nhựa cán dài 70 cm Cái 10 
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